
QUOTATION

Công trình: DATE:

Khách hàng: Anh Tuấn QUOTE #

Địa điểm:  Customer ID

Valid Until:

Ngang Sâu Cao

Nội thất Bếp 91,732,800

Tủ bếp trên tiêu chuẩn
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
6870 400 680 md 6.87 2,850,000 19,579,500

Tủ bếp dưới
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
7240 670 810 md 7.24 3,300,000 23,892,000

Tủ bếp trên vượt khổ
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
610 610 680 md 0.61 3,300,000 2,013,000

Ốp lưng bếp Kính cường lực 8ly hấp màu 8450 - 680 md 8.45 1,250,000 10,562,500

Mặt đá bếp Khách hàng cung cấp - - -

Chênh lệch bồn rửa WPB An Cường - - - bộ 1.00 1,600,000 1,600,000

Tủ đồ khô
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
510 600 2170 md 2.17 3,300,000 7,161,000

Tủ thiết bị
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
600 600 2170 md 2.17 3,300,000 7,161,000
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Hệ tủ tủ lạnh
- Thùng MDF chống ẩm phủ melamine

- Cánh MDF chống ẩm chạy pano sơn 2k
1000 600 2170 bộ 1.00 5,500,000 5,500,000

Kính ốp ông Táo Kính cường lực 5 ly hấp màu 465 350 - Bộ 1.00 500,000 500,000

Đèn LED bếp VinaLED 8915 - - md 8.92 650,000 5,798,000

Chỉ nóc tân cổ điển Chỉ PU - H-100 9800 - - md 9.80 220,000 2,156,000

Tay nắm Ivan Chọn mẫu sau thiết kế 50 - - Cái 50.00

Ray âm giảm chấn Hafele

- Dự toán dựa trên thiết kế sơ bộ

- Số lượng nghiệm thu thực tế

433.03.106 - - - cặp 4.00 390,000 1,560,000

Bản lề giảm chấn Hafele SUS304

- Dự toán dựa trên thiết kế sơ bộ

- Số lượng nghiệm thu thực tế

315.06.750 - - - cái 54.00 78,700 4,249,800

Phụ kiện bếp (CK 10%) 58,247,190

Tủ đồ khô 4 tầng EUROGOLD EV445SQ - - - bộ 1.00 6,300,000 5,670,000

Thùng rác thông minh Hafele 502.72.761 - - - bộ 1.00 3,183,400 2,865,060

Thùng gạo thông minh Hafele 549.32.753 - - - bộ 1.00 2,970,000 2,673,000



Kệ gia vị Hafele 549.34.055 - - - bộ 1.00 2,820,000 2,538,000

Kệ dụng cụ Hafele dưới bồn rửa 545.48.260 - - - bộ 1.00 5,163,400 4,647,060

544.01.009 - - - bộ 1.00 1,309,000 1,178,100

544.01.029 - - - bộ 1.00 1,804,000 1,623,600

544.01.089 - - - bộ 1.00 1,144,000 1,029,600

Kệ xoong nồi Hafele 549.03.145 - - - bộ 2.00 2,566,000 4,618,800

Khay chia muỗng đũa Hafele 556.52.246 - - - bộ 1.00 531,300 478,170

493.05.894 - - - bộ 1.00 2,640,000 2,376,000

493.05.894 - - - bộ 1.00 2,640,000 2,376,000

493.05.895 - - - bộ 1.00 2,770,000 2,493,000

Đèn LED trong tủ bếp (trong tất cả thùng 

tủ trên và dưới)
VinaLED 18880 - - md 18.88 650,000 11,044,800

Cảm biến đèn thông minh (IMUNDEX) 7 601 900 - - - bộ 28.00 195,000 4,914,000

Kệ chén 2 tầng cố định Hafele

Bộ tay nâng Hafele. SL: 03 bộ



Kệ góc Hafele Tặng kèm đơn hàng: 548.21.012 - - - bộ 1.00 8,580,000 7,722,000

149,979,990

- Kích thước báo giá dựa vào thống nhất sơ bộ của hai bên

- Kích thước cuối cùng dựa vào bản vẽ thi công và nghiệm thu thực tế

- Chi phí thi công nội thất đã bao gồm phụ kiện bản lề Ivan

-Những mục không có trong bảng báo giá sẽ được tính trong bảng chi phí phát sinh

- Báo giá này có giá trị 15 ngày kể từ ngày báo giá

- Tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển cho đơn hàng ngoại thành.

- Báo giá này gắn liền với hợp đồng ……. 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SENSE HOME (SHI)

Người lập

TỔNG CHI PHÍ

*Ghi chú:


